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1 20177002 Cao Hà Phúc Duy 9.27 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK1/22-23

2 20177016 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 7.68 Khá Tốt Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK1/22-23

3 20177022 Nguyễn Thị Ngọc Lan 7.82 Khá Xuất sắc Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK1/22-23

4 21177026 Phan Nguyễn Ngọc Diệp 7.64 Khá Tốt Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK1/22-23

5 21177034 Lưu Tấn Phong 7.57 Khá Khá Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK1/22-23

6 21177035 Lê Tấn Bảo Quỳnh 7.84 Khá Xuất sắc Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK1/22-23

7 21177037 Nguyễn Ngọc Trâm 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK1/22-23

8 22177001 Hoàng Thiên Ân 7.95 Khá Xuất sắc Khá 2,000,000 3.5 7,000,000 HK1/22-23

9 22177008 Huỳnh Thị Kim Hạnh 8.4 Giỏi Khá Khá 2,000,000 3.5 7,000,000 HK1/22-23

10 22177012 Nguyễn Song Thục Khuê 8.23 Giỏi Khá Khá 2,000,000 3.5 7,000,000 HK1/22-23

11 22177013 Trịnh Nguyễn Minh Khuê 8.18 Giỏi Tốt Giỏi 2,200,000 3.5 7,700,000 HK1/22-23

12 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 3.5 7,700,000 HK1/22-23

13 20177002 Cao Hà Phúc Duy 9.43 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK2/22-23

14 20177022 Nguyễn Thị Ngọc Lan 7.59 Khá Xuất sắc Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK2/22-23

15 20177026 Nguyễn Thị Hoài Tho 7.09 Khá Khá Khá 1,170,000 3.5 4,095,000 HK2/22-23

16 21177022 Nguyễn Gia Vỹ 8.72 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK2/22-23

17 21177026 Phan Nguyễn Ngọc Diệp 8.57 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK2/22-23

18 21177037 Nguyễn Ngọc Trâm 8.8 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3.5 4,480,000 HK2/22-23

19 22177008 Huỳnh Thị Kim Hạnh 8.93 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 3.5 7,700,000 HK2/22-23

20 22177012 Nguyễn Song Thục Khuê 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 3.5 8,400,000 HK2/22-23

21 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 9.04 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 3.5 8,400,000 HK2/22-23

22 22177027 Lê Trần Mộng Thi 8.84 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 3.5 7,700,000 HK2/22-23

23 22177033 Nguyễn Đăng Dinh 9.02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 3.5 8,400,000 HK2/22-23
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